
Phụ lục 1 

TỶ SUẤT TỬ VONG TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ DƢỚI 1 TUỔI 
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     tháng 01 năm 2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

TT 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Đạt đƣợc 

năm 2021 

(%) 

Đạt đƣợc 

năm 2024 

(%) 

 

Dự kiến đạt 

năm 2025 

(%)  

Chỉ tiêu 

của NQ 

(%) 

Kết quả 

1 Đắk Lắk 21,5‰ 3,9‰   22-23‰ 22‰ Vượt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

TUỔI THỌ BÌNH QUÂN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẾN 2024 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     tháng 01 năm 2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT Tỉnh 

Đạt đƣợc 

năm 2021 

 

Đạt đƣợc 

năm 2024 

 

Dự kiến 

đạt đƣợc 

năm 2025 

 

Chỉ tiêu 

của NQ 

 
Kết quả 

Ghi 

chú 

1 Đắk Lắk 70 tuổi 71 tuổi 72 tuổi 73 tuổi Không đạt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 3 

TỶ LỆ SUY DINH DƢỠNG THẤP CÕI CỦA TRẺ EM DTTS DƢỚI 5 TUỔI 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     tháng 01 năm 2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT Tỉnh 

Đạt đƣợc 

năm 2021 

(%) 

Đạt đƣợc 

năm 2024 

(%) 

Dự kiến 

đạt đƣợc 

năm 2025 

(%) 

Chỉ tiêu 

của NQ 

(%) 

Kết quả 
Ghi 

chú 

1 Đắk Lắk 28,5% 27,6% 27,4% 19% Không đạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 4 

TỶ LỆ TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO ĐƢỢC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC  

TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     tháng 01 năm 2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt Tỉnh 

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo 
Ghi 

chú 

Năm 

2021 

(%) 

Năm 

2024 

(%) 

Dự kiến 

đạt được 

năm 2025 

(%) 

Mục tiêu 

của NQ 

(%) 

Kết quả 
Năm 2021  

(%) 

Năm 

2024  

(%) 

Dự kiến đạt 

được năm 

2025 
(%) 

Mục tiêu 
của NQ  

(%) 
Kết quả  

1 Đắk Lắk 15% 16,3% 16,3% 25% Không đạt 86,55% 87,0% 87,0% 75% Vượt  



 

Phụ lục 5 

TỶ LỆ HỌC SINH DTTS ĐI HỌC ĐÖNG TUỔl BẬC TIỂU HỌC, 

TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ SỐ NGƢỜI TRONG ĐỘ TUỔI CÓ TRÌNH ĐỘ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     tháng 01 năm 2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

Stt Tỉnh 

Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông  

Năm 

2021 

(%) 

Năm 

2024 

(%) 

Dự 

kiến 

đạt 

được 

năm 

2025 

(%) 

Chỉ tiêu 

của NQ 

(%) 

Kết quả 

Năm 

2021 

(%) 

Năm 

2024 

(%) 

Dự 

kiến 

đạt 

được 

năm 

2025 

(%) 

Chỉ 

tiêu 

của 

NQ 

(%) 

Kết quả 

Năm 

2021 

(%) 

Năm 

2024 

(%) 

Dự 

kiến 

đạt 

được 

năm 

2025 

(%) 

Chỉ tiêu 

của NQ 

(%) 

Kết quả 
Ghi 

chú 

1 Đắk Lắk 99,85% 99,5% 99,5% 75,3% Vượt 84,68% 99,5% 99,5% 80% Vượt 58,13% 94,9% 94,9% 50% Vượt  

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 6 

TỶ LỆ NGƢỜI DTTS ĐƢỢC ĐÀO TẠO NGHỀ, CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     tháng 01 năm 2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

Stt Tỉnh 

Đƣợc đào tạo CT giáo dục nghề nghiệp Đƣợc cung cấp thị trƣờng lao động 

Ghi chú Năm 2021 

(%) 

Năm 2024 

(%) 

Dự kiến 

năm 

2025 (%) 

Chỉ tiêu của 

Đề án (%) 

Kết quả 

(%) 

Năm 2021 

(%) 

Năm 2024 

(%) 

Dự kiến năm 

2025 (%) 
Chỉ tiêu của 

Đề án (%) 

Kết quả 

(%) 

1 Đắk Lắk 68% 64% 65% 30% Vượt 70% 75% 75% Trên 55% Đạt  

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 8 

DANH MỤC CÁC CHÍNH SÁCH DO ĐỊA PHƢƠNG BAN HÀNH 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     tháng 01 năm 2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

STT Tên văn bản Cơ quan ban hành Năm ban hành Ghi chú 

I  TỈNH ĐẮK LẮK 

1 

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 về việc kéo dài việc thực hiện 

đến hết năm học 2021-2022 đối với Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 

14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 2016 – 2017 và mức thu học phí đào 

tạo cao đẳng, trung cấp tại các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2016 – 

2017 đến hết năm học 2020 – 2021 

HĐND tỉnh  2021  

2 

Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 Quy định hỗ trợ mức đóng 

bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

HĐND tỉnh  2021  

3 

Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 ban hành định mức kinh tế - 

kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 2022  



STT Tên văn bản Cơ quan ban hành Năm ban hành Ghi chú 

4 

Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/11/2022 Quy định mức hỗ trợ đối với 

trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư 

thục ở địa bàn có khu công nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 2022  

5 

Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 Bổ sung các định mức kinh tế 

- kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 

11/2022/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh 

UBND tỉnh 2023  

6 

Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 Quy định vùng tạo nguồn đào 

tạo nhân lực cho các dân tộc để tuyển sinh thêm vào trường phổ thông dân tộc nội 

trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 2023  

7 
Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Quy định mức hỗ trợ chi phí 

đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
UBND tỉnh 2023  

8 

Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định mức hỗ trợ nhà ở 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Đắk Lắk từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025  

HĐND tỉnh 2023  



STT Tên văn bản Cơ quan ban hành Năm ban hành Ghi chú 

9 

Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 Quy định chế độ tiền thưởng 

cho học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý có học 

sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, 

khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 2023  

10 

Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 Quy định phương thức chi 

trả và mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi 

trả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 2024  

11 

Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 20/6/2024 Quy định nội dung, mức chi 

thực hện Đề án ”Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; hỗ trợ người dân 

tham gia học xóa mù chữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 2024  

12 

Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định mức hỗ trợ nhà 

ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Đắk Lắk từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025    

HĐND tỉnh 2024  

13 

Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 Quy định chính sách hỗ trợ 

thêm đối với cán bộ, công chức cấp xã; viên chức, người lao động, người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 

giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

HĐND tỉnh 2024  



STT Tên văn bản Cơ quan ban hành Năm ban hành Ghi chú 

14 
Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 Quy định chính sách hỗ trợ 

đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  
HĐND tỉnh 2024  

15 

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 31/12/2024 Quy định mức chi cho tổ 

chức dịch vụ thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ 

xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 2024  
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